
TT ISBN
Tên tài liệu (sách, tạp chí, giáo 

trình,..)
Tác giả Nhà xuất bản

Năm xuất 

bản
Mã HP Tên HP

1
Bài giảng Ứng dụng tin học trong 

Lập và Quản lý Dự án
Nguyễn Thu Hằng Tin học Kinh tế 4080602

2 Bài giảng “Kinh tế thông tin” Lê Thanh Huệ Tin học Kinh tế 4080603

Ứng dụng tin học trong lập 

và quản lý dự án 

(Application of IT in 

Preparing and Managing 

Projects)

3

Hướng dẫn sử dụng MISA - SME . 

NET. Phần mềm kế toán doanh 

nghiệp vừa và nhỏ”

Công ty Cổ phần Misa
Nhà xuất bản văn hóa - 

 Thông tin
2009 4080609

Kinh tế thông tin (Economic 

Information)

4 Bài giảng Chuyên đề 2 BM Tin học Kinh tế Tin học Kinh tế 4080612
Kế toán máy (Accounting on 

Computers)

5
Bài giảng Mã nguồn mở chuyên 

ngành Kinh tế
Võ Thị Thu Trang Tin học Kinh tế 4080618

Chuyên đề 2 + TH 

(Specialized Subject 2)

6 Bài giảng Thương mại điện tử Nguyễn Thế Bình Tin học Kinh tế 4080621

Mã nguồn mở chuyên ngành 

Kinh tế (Open Source for 

Economics)

7 Bài giảng Chuyên đề 2 BM Tin học Kinh tế Tin học Kinh tế 7080602
Thương mại điện tử  

(Electronic Commerce)

8 Bài giảng ứng dụng 1 (ĐA) BM Tin học Kinh tế Tin học Kinh tế 7080603
Chuyên đề thực hành 2 

(Specialized Subject 2)

9 Bài giảng “Kinh tế thông tin” Lê Thanh Huệ Tin học Kinh tế 7080607 Đồ án THKT ứng dụng 1

10
Kinh tế thông tin ở Việt nam - Lý 

luận và thực tiễn

Trung tâm Thông tin và Dự báo 

Kinh tế - Xã hội Quốc gia. 

Trung tâm Thông tin 

và Dự báo Kinh tế - 

Xã hội Quốc gia. 

7080607
Kinh tế thông tin (Economic 

Information)

11
Bài giảng Mã nguồn mở chuyên 

ngành Kinh tế
Võ Thị Thu Trang Tin học Kinh tế 7080608

Kinh tế thông tin (Economic 

Information)

DANH MỤC TÀI LIỆU TẠI KHOA/BỘ MÔN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



12 Bài giảng Marketing điện tử Nguyễn Thế Bình Tin học Kinh tế 7080609

Mã nguồn mở chuyên ngành 

Kinh tế (Open Source for 

Economics)

13 Bài giảng Quản trị dự án CNTT Dương Thị Hiền Thanh Tin học Kinh tế 7080614

Marketing điện tử cơ bản 

(Introduction to Electronic 

Marketing)   

 

 

14 Bài giảng Thương mại điện tử Nguyễn Thế Bình Tin học Kinh tế 7080618

Quản trị dự án Công nghệ 

thông tin (Information 

Technology Project 

Management)

15
Bài giảng Tin học văn phòng nâng 

cao
BM Tin học Kinh tế Tin học Kinh tế 7080621

Thương mại điện tử  

(Electronic Commerce)

16
Bài giảng Ứng dụng tin học trong 

Lập và Quản lý Dự án
Nguyễn Thu Hằng Tin học Kinh tế 7080623

TIN HỌC VĂN PHÒNG 

NÂNG CAO (Microsoft 

Office Specialist)

17

Ứng dụng tin học trong lập 

và quản lý dự án 

(Application of IT in 

Preparing and Managing 

Projects)

18
Bài giảng Cơ sở xử lý ảnh số Trần Mai Hương Tin học Trắc địa 7080304

Cơ sở xử lý ảnh số(Digital 

Image Processing)

19
Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán Trần Mai Hương Tin học Trắc địa 7080307

Cơ sở dữ liệu phân 

tán(Distributed Database)

20 Bài giảng Thông tin địa học đại 

cương Nguyễn Trường Xuân Tin học Trắc địa 7080313

Thông tin địa học đại 

cương(Introduce to 

Geoinformatics)

21 Bài giảng Hệ thống cơ sở dữ liệu 

không gian Nguyễn Thị Mai Dung Tin học Trắc địa 7080309

Hệ thống cơ sở dữ liệu 

không gian(Spatial Database 

Systems)



22
Bài giảng Phân tích thông tin địa lý Đinh Bảo Ngọc Tin học Trắc địa 7080321

Phân tích thông tin địa 

lý(Geo-Information Analysis 

)

23 Bài giảng GIS cho người phát triển 

ứng dụng Trần Trung Chuyên Tin học Trắc địa 7080308

GIS cho người phát triển ứng 

dụng(GIS for Application 

Developers)

24
Bài giảng Dịch vụ dựa trên địa điểm Trần Trung Chuyên Tin học Trắc địa 7080323

Dịch vụ dựa trên địa 

điểm(Location-based 

Services)

25
Bài giảng Xây dựng ứng dụng 

webGIS với Python and JavaScript
Nguyễn Hoàng Long Tin học Trắc địa 7080324

Xây dựng ứng dụng webGIS 

với Python and 

JavaScript(Develop webGIS 

application with Python and 

JavaScript)

26 Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành. TS. Nguyễn Thị Mai Dung Tin học Trắc địa 4080334
Tiếng Anh Chuyên Ngành 

Địa Tin học   

27
Bài giảng hướng dẫn thực tập phần 

cứng máy tính 2016 ThS. Nguyễn Tuấn Anh Tin học Trắc địa 4080301 Thực tập tin học cơ sở 

28

bài giảng: “Nhập môn xử lý ảnh 

số”. ThS. Trần Mai Hương Tin học Trắc địa 2003 4080304 Cơ sở xử lý ảnh số  

29
Giáo trình “Địa tin học đại 

cương”2017 PGS TS. Nguyễn Trường Xuân Tin học Trắc địa 4080326 Địa tin học đại cương

30
Giáo trình “Xử lý dữ liệu địa tin 

học” (2017). TS. Nguyễn Quang Khánh Tin học Trắc địa 4080327  Xử lý dữ liệu địa tin học

31
Bải giảng Mã nguồn mở cho địa tin 

học ThS. Nguyễn Tuấn Anh Tin học Trắc địa 4080329

Mã nguồn mở cho Địa tin 

học

32 Bài giảng cơ sở dữ liệu bản đồ 2015 PGS TS. Nguyễn Trường Xuân Tin học Trắc địa 4080330 Cơ sở dữ liệu bản đồ

33 Bài giảng Đo ảnh 2010 PGS TS. Nguyễn Trường Xuân Tin học Trắc địa 4080331 Đo ảnh

34 Bài giảng Công nghệ Laser Mặt đất PGS TS. Nguyễn Trường Xuân Tin học Trắc địa 4080332 Công Nghệ Laser Mặt Đất

35 Công nghệ Viễn Thám 2005 PGS TS. Nguyễn Trường Xuân Tin học Trắc địa 4080333 Viễn Thám

36
Thực hành đo vẽ trên trạm ảnh số 

2016 ThS. Trần Mai Hương Tin học Trắc địa 4080307

Thực tập Đo ảnh & Viễn 

thám

37
Giáo trình Cơ sở dữ liệu nền địa lý 

2009 PGS TS. Nguyễn Trường Xuân Tin học Trắc địa 4080335 Cơ sở dữ liệu nền địa lý

38 Giáo trình Hệ thông tin địa lý 2009 PGS TS. Nguyễn Trường Xuân Tin học Trắc địa 4080306 Hệ thông tin địa lý + BTL



39 Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán.  ThS. Trần Mai Hương Tin học Trắc địa 2010 4080321 Cơ sở dữ liệu phân tán

40  Đồ họa máy tính Nguyễn Quang Khánh
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam
2013

41 Lý thuyết đồ thị và ứng dụng Nguyễn Trường Xuân
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam
2016

42
Ứng dụng Tin học trong Trắc địa 

công trình
Nguyễn Quang Khánh

Nhà xuất bản Giao 

thông vận tải
2016

43 Công nghệ 3S Nguyễn Trường Xuân
Nhà xuất bản Khoa 

học và kỹ thuật
2015

44 Lập trình cho thiết bị di động Lê Văn Hưng
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam
2016

45 Thiết kế Website
Hoàng Anh Đức,          Lê Văn 

Hưng 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam
2016

46
Phương pháp tính ứng dụng và lập 

trình

Nguyễn Tuấn Anh, Diêm Công 

Hoàng

Nhà xuất bản Khoa 

học và kỹ thuật 
2020


